HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

[image: image1.jpg]



HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Ngành: Ngôn Ngữ Anh
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HÀ NỘI, 06/2020
HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 

1. Mục đích thực tập nghề nghiệp
1.1 Định hướng giảng dạy

· Tìm hiểu cơ sở thực tập: Cơ cấu tổ chức, hoạt động dạy - học, đội ngũ giáo viên ở cơ sở thực tập;

· Vận dụng kiến thức chuyên môn của ngành Ngôn ngữ Anh, kiến thức về tâm lý học dạy học và phương pháp dạy học tiếng Anh vào công việc cụ thể của người giáo viên; 

· Phát triển kỹ năng sư phạm, đặc biệt là kỹ năng dạy học, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, đồng thời  hoàn thiện kỹ năng nhận xét, đánh giá trong dạy học;
· Nâng cao nhận thức, thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm, tính sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động của người giáo viên giảng dạy tiếng Anh.
1.2 Định hướng biên, phiên dịch

· Tìm hiểu cơ sở thực tập: Cơ cấu tổ chức, các hoạt động chính, đội ngũ nhân viên, phương hướng, tầm nhìn ở đơn vị thực tập;

· Vận dụng các kiến thức chuyên môn biên dịch, phiên dịch, và kỹ năng biên, phiên dịch vào thực tiễn công việc tại cở sở thực tập;
· Phát triển và hoàn thiện hệ thống các kỹ năng biên, phiên dịch;
· Nâng cao nhận thức, thái độ, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm tại các cơ sở thực tập nghề nghiệp;

2. Nội dung thực tập nghề nghiệp 

2.1 Định hướng giảng dạy

2.1.1 Tìm hiểu cơ sở thực tập
· Tìm hiểu quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức, các hoạt động nghề nghiệp, đội ngũ giáo viên ở cơ sở thực tập; 
· Tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm của giáo viên tiếng Anh.
2.1.2 Thực hành giảng dạy
· Nghiên cứu tài liệu, chương trình học của cơ sở thực tập.
·  Soạn bài giảng cho các tiết dự giờ.
· Dự 02 giờ giảng mẫu do giáo viên cơ sở thực tập dạy, viết biên bản dự giờ theo mẫu 04.
· Soạn tối thiểu 03 giáo án cho các tiết thực hành giảng dạy có đánh giá của giáo viên hướng dẫn theo mẫu 08.
· Thực hành giảng dạy trên lớp 03 tiết có giáo viên cơ sở thực tập dự và đánh giá theo mẫu 06.
2.1.3  Tổ chức hoạt động tập thể
Thực tập công tác đoàn, đội, câu lạc bộ và các hoạt động tập thể khác (đánh giá theo mẫu 07).

2.2 Định hướng biên, phiên dịch
2.2.1 Tìm hiểu cơ sở thực tập
· Tìm hiểu thực tế cơ sở thực tập: Quá trình phát triển của cơ sở thực tập, cơ cấu tổ chức, hoạt động nghề nghiệp, đội ngũ nhân viên, phương hướng, tầm nhìn ở đơn vị thực tập.

· Tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm.

2.2.2  Thực hành biên, phiên dịch

· Sinh viên lựa chọn 1 trong 2 nhiệm vụ biên hoặc phiên dịch sau:

· Biên dịch: Sinh viên phải hoàn thành 02 sản phẩm biên dịch (01 sản phẩm Việt - Anh, 01 sản phẩm Anh - Việt) theo sự phân công của cơ sở thực tập. Mỗi sản phầm tối thiểu là 5 trang tương đương khoảng 1500 chữ). Sinh viên nộp 02 sản phẩm biên dịch đính kèm trong bộ hồ sơ thực tập sau đợt thực tập. 
· Hoặc Phiên dịch: Sinh viên phải hoàn thành 02 sản phẩm phiên dịch theo sự phân công của cơ sở thực tập, mỗi sản phẩm có thời lượng tối thiểu 10 phút (01 sản phẩm Việt - Anh, 01 sản phẩm Anh - Việt). Sinh viên nộp file video được lưu vào đĩa VCD kèm bản đánh máy sao lại của bài phiên dịch (transcripts). Sinh viên nộp lại 02 sản phẩm phiên dịch trong bộ hồ sơ thực tập sau đợt thực tập. 
2.2.3 Thực hiện các công việc khác tại cơ sở thực tập 
3. Đánh giá thực tập nghề nghiệp
3.1. Định hướng giảng dạy
3.1.1 Đánh giá báo cáo về kết quả tìm hiểu cơ sở thực tập bằng tiếng Anh theo mẫu 02,  hệ số điểm 0,3.
3.1.2 Đánh giá thực hành nghề nghiệp (thực hành giảng dạy và tổ chức hoạt động tập thể) theo mẫu 05, 06, 07, hệ số điểm 0,6.
3.1.3 Đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật theo mẫu 09, hệ số điểm 0,1.
   Điểm Thực tập = (Điểm báo cáo x 0.3) + (Điểm thực hành nghề nghiệp x 0.6)  + (Ý thức tổ chức kỷ luật x 0.1)
3.2. Định hướng biên, phiên dịch
3.2.1 Đánh giá báo cáo về kết quả tìm hiểu cơ sở thực tập bằng tiếng Anh, hệ số 0,3. 
3.2.2 Đánh giá thực hành nghề nghiệp 0,6 (trong đó đánh giá thực hành biên, phiên dịch do cán bộ tại cơ sở thực tập nghề nghiệp chấm hệ số 0,3 và đánh giá thực hành biên, phiên dịch do GVHD chấm hệ số 0,3).
3.2.3 Đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật, hệ số 0.1.
 Điểm Thực tập = (Điểm báo cáo x 0.3) + (Điểm thực hành biên, phiên dịch x 0.6) + (Ý thức tổ chức kỷ luật x 0.1)
4. Hồ sơ thực tập nghề nghiệp 
4.1 Định hướng giảng dạy
Bộ hồ sơ gồm có:
4.1.1 Quyết định của Học viện về thời gian, địa điểm, giáo viên hướng dẫn, danh sách sinh viên, trưởng nhóm, và thư kí nhóm
4.1.2 Nội dung thực tập nghề nghiệp

4.1.3 Mẫu liên quan:
	STT
	Biểu mẫu liên quan
	Số lượng

	1
	Mẫu kế hoạch thực tập cá nhân
	01

	2
	Mẫu báo cáo 
	01

	3
	Mẫu phiếu đánh giá báo cáo thực tập
	01

	4
	Mẫu Phiếu đánh giá dự giờ
	02

	5
	Mẫu phiếu điểm đánh giá thực hành nghề nghiệp
	01

	6
	Mẫu phiếu đánh giá giảng dạy 
	03

	7
	Mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động tập thể 
	01

	8
	Mẫu giáo án
	01

	9
	Mẫu phiếu đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật
	01

	10
	Mẫu phiếu đánh giá tổng hợp kết quả thực tập nghề nghiệp
	01


Sau khi hoàn thành đợt TTNN, sinh viên nộp hồ sơ TTNN trực tiếp về văn phòng Khoa hoặc Trưởng đoàn TTNN (nếu có) của Khoa chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc đợt thực tập. Hồ sơ bao gồm (được xếp theo thứ tự sau):
	STT
	Sản phẩm yêu cầu
	Số lượng

	1
	Bản kế hoạch thực tập cá nhân
	01

	2
	Bản báo cáo về cơ sở thực tập nghề nghiệp viết bằng Tiếng Anh
	01

	3
	Phiếu đánh giá báo cáo thực tập
	01

	4
	Phiếu đánh giá dự giờ mẫu
	02

	5
	Phiếu điểm đánh giá thực hành nghề nghiệp
	01

	6
	Phiếu đánh giá giảng dạy
	03

	7
	Phiếu đánh giá tổ chức hoạt động tập thể
	01

	8
	Bản giáo án có đánh giá của giáo viên hướng dẫn chuyên môn
	03

	9
	Phiếu đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật
	01

	10
	Phiếu đánh giá tổng hợp kết quả thực tập nghề nghiệp
	01


4.2 Định hướng biên, phiên dịch

Bộ hồ sơ gồm có:

4.2.1 Quyết định của Học viện về thời gian, địa điểm, giáo viên hướng dẫn, danh sách sinh viên, trưởng nhóm, và thư kí nhóm

4.2.2 Nội dung thực tập nghề nghiệp

4.2.3 Mẫu liên quan:
	STT
	Biểu mẫu liên quan
	Số lượng

	1
	Mẫu kế hoạch thực tập cá nhân
	01

	2
	Mẫu báo cáo 
	01

	3
	Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập biên dịch (dành cho cơ sở thực tập) 
	01

	4
	Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập phiên dịch (dành cho cơ sở thực tập)
	01

	5
	Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập biên dịch (dành cho giảng viên hướng dẫn của Khoa)
	01

	6
	Mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập phiên dịch (dành cho giảng viên hướng dẫn của Khoa)
	01

	7
	Mẫu phiếu đánh giá báo cáo thực tập (dành cho giảng viên hướng dẫn của Khoa) 
	01

	8
	Mẫu phiếu đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật
	01

	9
	Mẫu phiếu đánh giá tổng hợp kết quả thực tập
	01


Sau khi hoàn thành đợt TTNN, sinh viên cần nộp trực tiếp về văn phòng Khoa hoặc Trưởng đoàn TTNN (nếu có) của Khoa chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc đợt thực tập. Hồ sơ bao gồm (được xếp theo thứ tự sau):
	STT
	Sản phẩm yêu cầu
	Số lượng

	1
	Bản kế hoạch thực tập cá nhân
	01

	2
	Bản báo cáo tìm hiểu về cơ sở thực tập viết bằng Tiếng Anh
	01

	3
	Sản phẩm biên dịch nếu sinh viên TTNN biên dịch
	02

	4
	Sản phẩm phiên dịch nếu sinh viên TTNN phiên dịch
	02

	5
	Phiếu đánh giá kết quả thực tập biên dịch dành cho cơ sở thực tập (nếu sinh viên thực tập biên dịch)
	01

	6
	Phiếu đánh giá kết quả thực tập phiên dịch dành cho cơ sở thực tập (nếu sinh viên thực tập phiên dịch)
	01

	7
	Phiếu đánh giá kết quả thực tập biên dịch dành cho giảng viên hướng dẫn của Khoa (nếu sinh viên thực tập biên dịch)
	01

	8
	Phiếu đánh giá kết quả thực tập phiên dịch dành cho giảng viên hướng dẫn của Khoa (nếu sinh viên thực tập phiên dịch)
	01

	9
	Phiếu đánh giá báo cáo thực tập (dành cho giảng viên hướng dẫn của Khoa) 
	01

	10
	Phiếu đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật
	01

	11
	Phiếu đánh giá tổng hợp kết quả thực tập
	01


5. Tổ chức thực hiện
5.1 Đối với sinh viên
· Tuân thủ tất cả các quy định của Bộ môn, Khoa, Học viện và cơ sở thực tập;
· Tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho đợt TTNN. Chuẩn bị kế hoạch thực tập cá nhân. Cần liên hệ thường xuyên với giáo viên/ cán bộ hướng dẫn của Khoa để được hướng dẫn và tư vấn kịp thời;
· Liên hệ với cơ sở thực tập (giáo viên/ cán bộ hướng dẫn tại cơ sở) để được tư vấn thêm về nội dung thực tập làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch thực tập cá nhân;
· Lập kế hoạch thực tập trong đó chỉ rõ cơ sở và địa điểm thực tập, loại công việc tiến hành và thời gian biểu cụ thể cho các hoạt động trong đợt thực tập và thông qua 2 giáo viên hướng dẫn (ở trường và ở cơ sở thực tập);
·  Nghiêm túc hoàn thành những nội dung công việc theo kế hoạch thực tập.
5.2 Đối với giáo viên hướng dẫn

·  Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá phối hợp với cơ sở thực tập trong thời gian sinh viên thực tập tại cơ sở;
· Giúp đỡ sinh viên liên hệ với cơ sở thực tập khi cần thiết;
· Hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch thực tập;
· Hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thu hoạch;
· Phối hợp với giáo viên/ cán bộ hướng dẫn tại cơ sở kiểm tra, giám sát sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở;
· Chấm báo cáo thu hoạch.
5.3 Đối với Khoa và Học viện
· Chỉ đạo, ra quyết định, quản lý, kiểm tra, đánh giá, hợp tác với các cơ sở thực tập nghề nghiệp;
· Để công tác thực tập của sinh viên đạt kết quả cao, Ban chỉ đạo Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ (được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Học viện) cần:

+ Lập kế hoạch, chỉ đạo việc thực hiện, kiểm tra, phê duyệt các kết quả thực tập của từng sinh viên; ra các quyết định khen thưởng, kỷ luật cán bộ, sinh viên về việc thực hiện các nhiệm vụ thực tập;

+ Nghiên cứu, đề xuất với Học viện Nông nghiệp Việt Nam các chế độ về kinh phí thực tập, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ hướng dẫn và sinh viên thực tập tốt;

+ Phối hợp với Ban chỉ đạo các cơ sở thực tập hướng dẫn, tổ chức cho sinh viên thực tập đảm bảo đúng nội dung, đúng yêu cầu và đạt kết quả cao.

5.4 Đối với cơ sở thực tập

·  Hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá kết quả thực tập nghề nghiệp của sinh viên tại cơ sở thực tập nghề nghiệp;
· Tư vấn và thông qua kế hoạch thực tập cho sinh viên/nhóm sinh viên. Hướng dẫn và giám sát sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở, đánh giá kết quả thực tập của sinh viên tại cơ sở một cách khách quan, công bằng;
· Cơ sở thực tập bố trí đúng công việc chuyên môn mà TTNN yêu cầu, cụ thể: phù hợp với mục tiêu của đợt thực tập và kế hoạch thực tập của sinh viên;
· Khi cần có thể giúp đỡ, tư vấn cho sinh viên trong việc bố trí nơi ở, đi lại trong thời gian thực tập tại cơ sở;
· Sinh viên được đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoàn thành các nội dung thực tập theo yêu cầu.
5.5 Thời gian: 05 tuần 
6. Kinh phí thực hiện 
Theo quy định của Học viện
Hà Nội, ngày……..tháng……năm……
    Trưởng Khoa

BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
I. BIỂU MẪU THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG GIẢNG DẠY

(Mẫu số 01 - Form No. 01)
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE 

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES 

                       ---------------------

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁ NHÂN

INDIVIDUAL PLAN FOR INTERNSHIP
Từ ngày ..... tháng..... năm ..... đến ngày.....tháng..... năm.....

Week..................from................to...........................

Họ và tên sinh viên thực tập- Intern’s name: …………………………………………………..
Mã sinh viên- Student code: ………………………………………………………………………
Cán bộ hướng dẫn thực tập- Academic  instructor’s name: ………………………………….
Tên đơn vị tiếp nhận thực tập- Receiving institution:…………………………………………
	Thời gian

Date
	Nội dung công việc 

Tasks
	Dự kiến kết quả đạt được

Expected outcomes
	Ghi chú

Notes

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ngày……tháng…....năm…..
  (Date......month....year.....)
	
	   SINH VIÊN THỰC TẬP

INTERN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



(Mẫu số 02 - Form No. 02)

FORMAT OF THE PERSONAL INTERNSHIP REPORT
1. COVER PAGE (blue hard card board) (see appendix 1)
2. TITLE PAGE (white hard card board, similar to the blue cover page)
3. ACKNOWLEDGMENT  
4. TABLE OF CONTENTS

      Part 1: Introduction to the receiving institution 

1.1 Information about the organizational structure, professional activities and human resources of the  institution
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…...........................................................................................................................
1.2 Information about its recruitment requirements  
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
     Part 2: Description of the internship process at the institution
2.1 Activities implemented during the internship course 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 Difficulties and lessons learnt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      Part 3: Analysis of one aspect of the internship in relation to the intern’s major at VNUA

3.1 The array of knowledge acquired at VNUA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2 Association with the intership work
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Part 4: Conclusion 

Your self-development orientation after the internship course.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. REFERENCES (APA style, alphabetical order)

6. APPENDIX

COVER PAGE (blue hard card board)
  (Date......month....year.....)
	
	  INTERN
 (Signature and full name)



FORMATTING GUIDELINES

· Paper size: A4; 

· The internship report must be written in English including references, appendix;

· The internship report should be about 3000-3500 words (6-8 pages A4) (not including references, appendix);

· The first and last cover pages: thick, blue color;

· The report should be divided into parts; each part should be started at the new page;

· The content of the report should be written with, Unicode font, Times New Roman, size 13;

· Line spacing 1.5, Before, After: 6pt, Indent: 1cm, justified alignment, top 2.5 cm, bottom 2.5 cm, left 3.5 cm, right 2.5 cm, page number is on the right bottom;

· The text must be in black color; picture, graphs, diagrams, school logo, etc. can be printed in colors;

· The footnotes should be inserted (if any);

· The acronyms should be explained in the bracket ( ) for the first time.

(Mẫu số 03- Form No. 03)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- 

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                     ---------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO THỰC TẬP

 EVALUATION OF INTERNSHIP REPORT

(Dành cho cán bộ hướng dẫn thực tập-  by the academic instructor)
Họ và tên sinh viên thực tập – Intern’s name: ……………………………………………...
Mã số sinh viên – Student code: ……………………………………………………………
Lớp – Class at VNUA: ……………………………………………………………………..
Thời gian thực tập – Internship time: Từ ngày ………………………… Đến ngày………

                                                            (From............................................ to.........................)

	STT

No.
	Mô tả công việc thực tập 

Description of internship work
	Điểm tối đa- Maximum score
	Điểm – Given score

	I
	Báo cáo thu hoạch được viết bằng tiếng Anh

Internship report written in English
	
	

	1
	Giới thiệu đơn vị đến thực tập.

Introduction to the receiving institution
	2 điểm 

 2 points
	

	2
	Mô tả công việc thực hiện trong thời gian thực tập.

Description of activities implemented during the internship course 
	3 điểm

 3 points
	

	3
	Phân tích một mảng công tác thực tập trong mối tương quan với chuyên ngành đã được đào tạo tại trường.

Analysis of one aspect of the internship in relation to the intern’s major at VNUA
	3 điểm

  3 points
	

	4
	Hướng phát triển bản thân sau kỳ thực tập

Self-development orientation after the internship course.
	1 điểm

  1 point
	

	5
	 Hình thức, nội dung báo cáo đúng theo mẫu, văn bản không sao chép.

The format and contents of the report are in accordance with requirements and there is no plagiarism.
	1 điểm

1 point
	

	
	Tổng điểm- Total score
	10
	

	II
	Các nhận xét khác- Other comments
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                            Ngày……tháng……năm 20.......

     Date............month.........year 20..........

	
	CÁN BỘ HƯỚNG DẪN- ACADEMIC INSTRUCTOR
(Ký và ghi rõ họ tên) 

           (Signature and full name)


(Mẫu số 04- Form No. 04 )

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE
KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ 
FACULTY OF EDUCATION & FOREIGN LANGUAGES
BIÊN BẢN DỰ GIỜ

CLASSROOM OBSERVATON REPORT

---------------------

Tên bài dạy - Unit: .................................................................................................................
Tiết - Period: ...................................... Lớp -Class: ..............................................................
Cơ sở thực tập - Institution: ...................................................................................................
Ngày thực hiện - Teaching date: ...........................................................................................
Họ tên người dạy - Teacher’s name: .....................................................................................
Họ tên người dự - Observer’s name: .....................................................................................
A. PHẦN ĐÁNH GIÁ (ASSESSMENTS)

K: Kém
TB: trung bình
T: Tốt

RT: Rất tốt

XS: Xuất sắc

P: Poor
M: Moderate

G: Good
VG: Very good
EX: Excellent

	Nội dung đánh giá

Assessment content
	K

P
	TB

M
	T

G
	RT

VG
	XS

EX

	I. Chuẩn bị bài giảng

Preparation
	
	
	
	
	

	1.Mức độ chính xác trong việc xác định mục tiêu

The accuracy in setting the objectives of the lesson
	
	
	
	
	

	2. Mức độ phù hợp kết cấu, nội dung với mục đích và đối tượng học

The relevance of the lesson structures &contents to  the set objectives and the target group
	
	
	
	
	

	3.Mức độ hợp lý về phân bổ thời gian theo các nội dung và phương pháp giảng dạy

The appropriateness of time allocation for the lesson contents and teaching methods
	
	
	
	
	

	4. Phương tiện dạy – học và  học liệu phù hợp

The appropriateness of  teaching – learning facilities and materials
	
	
	
	
	

	5. Sáng tạo trong chuẩn bị giáo án

The creativity in lesson plan preparation
	
	
	
	
	

	II. Nội dung bài giảng

Contents
	
	
	
	
	

	1. Đảm bảo đủ, chính xác, cập nhật kiến thức, kỹ năng và đạt mục tiêu bài dạy

Ensure that the lesson provides adequate, accurate, updated knowledge, skills and achieves the set objectives
	
	
	
	
	

	2. Thực hiện đúng các nội dung theo giáo án (trình tự, thời gian, phương tiện, ...)

Strictly follow the lesson plan (procedures, time allowance, teaching facilities, etc.)
	
	
	
	
	

	3. Nêu bật được trọng tâm và ý chính của bài

Highlight the language  focus and main teach key points of the lesson
	
	
	
	
	

	4. Sử dụng các ví dụ gắn với đặc điểm nghề nghiệp

Use examples associated with career characteristics
	
	
	
	
	

	III.  Nghệ thuật giảng dạy

Teaching skills
	
	
	
	
	

	1. Vào bài giảng gây được hứng thú của học sinh

The lesson is started in a way that attracts students
	
	
	
	
	

	2. Diễn đạt các nội dung rõ ràng với tốc độ hợp lý

The teacher clearly deliversthe contents at reasonable pace
	
	
	
	
	

	3. Phối hợp linh hoạt các phương pháp giảng dạy hợp lý nhằm đạt mục tiêu

The teacher flexibly combines  appropriate teaching methods to achieve the set objectives
	
	
	
	
	

	4. Sử dụng phương tiện giảng dạy hợp lý, hiệu quả

The teacher uses teaching facilities suitably and effectively
	
	
	
	
	

	5.Tư thế tác phong chững chạc, tự tin, kiểm soát được lớp học

The teacher is confident, with good posture  and effective classroom management 
	
	
	
	
	

	6. Tóm lược các ý, chuyển tiếp logic, sinh động

The teacher summarizes and moves between ideas logicallyand vividly
	
	
	
	
	

	7. Phát huy kinh nghiệm và tính tích cực của học sinh

The teacher promotes students' experiences and activeness
	
	
	
	
	

	8. Học sinh được lôi cuốn vào bài giảng

Students are engaged in the lesson
	
	
	
	
	

	9. Giáo viên kiểm soát được mức độ tiếp thu của học sinh, điều chỉnh linh hoạt

The teacher controls well students' acquisition level andmakesadjustments flexibly
	
	
	
	
	

	10. Sáng tạo trong giảng dạy để bài học được hiệu quả

The teacher is creative in teaching to make the lesson effective
	
	
	
	
	

	IV.  Đảm bảo thời gian tiết dạy (45 phút)

     Time allowance (The lesson lasts 45 minutes)
	
	
	
	
	


A. NHẬN XÉT (COMMENTS)

- Ưu điểm chủ yếu của tiết học: (tiến trình, nội dung, phương pháp, tác phong sư phạm…)

Good points: (process, contents, methods, pedagogy, etc.)
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- Nhược điểm của tiết học:(tiến trình, nội dung, phương pháp, tác phong sư phạm…)
Points for improvement: ((process, contents, methods, pedagogy, etc.)
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

	Người dạy (Teacher)
( Ký và ghi rõ họ tên) 

 (Signature and full name)

	Người dự (Observer)
(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Signature and full name)



             (Mẫu 05- Form No. 05)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES
                       ---------------------

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

INTERN PERFORMANCE SCORING
Sinh viên- Intern’s name:……………………        Lớp- Class at VNUA:………………...

Đơn vị thực tập- Receiving institution :……………….........................................................
Lớp thực tập giảng dạy- Assigned class:……........................................................................
Giáo viên hướng dẫn - Mentor teacher’s name:..…………………………………………
	STT

No.
	Nội dung đánh giá

Assessment contents
	Trọng số

Weight
	Điểm (thang điểm 10)

Score (10-point scale)



	1
	Điểm đánh giá thực tập giảng dạy

Teaching performance 
	70%
	

	2
	Điểm đánh giá tổ chức hoạt động tập thể

Organisation of extra-curricular activities
	30%
	

	Điểm tổng kết – Total score
	
	


Kết luận chung của GV hướng dẫn- Mentor teacher’s general comment:

Ngày……tháng……năm 20...

Date……month……year 20.....

	Xác nhận của GV hướng dẫn

Certified by Mentor teacher

(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Signature and full name)

	Xác nhận của Trưởng đơn vị thực tập
Certified by Head of the Receiving institution

(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Signature and full name)



(Mẫu số 06- Form No. 06)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                       ---------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIẢNG DẠY

(TEACHER INTERN EVALUATION FORM)
Sinh viên- Intern’s name:………………………………Class at VNUA:…………….........
Đơn vị thực tập - Receiving institution:…………………………….....................................
Lớp thực tập giảng dạy - Assigned class:…….......................................................................
Giáo viên hướng dẫn- ’Mentor teacher’s name:..………………………………………….
Tổng số tiết đã dự giờ - Number of classroom observations:……………….........................
Tổng số giáo án đã soạn – Number of prepared lesson plans :……......................................
Phương tiện dạy học đã chuẩn bị (Thống kê theo bài đã dạy)- List of prepared teaching aids by unit/lesson
	Stt – No.
	Tên bài dạy - Unit/ Lesson
	Phương tiện dạy học - Teaching aids

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Phần đánh giá: (có thể cho điểm lẻ đến phần mười đơn vị)- Assessment summary (decimal points to tenths can be given)

	STT

No.
	Nội Dung đánh giá

Assessment contents
	Điểm tối đa

Maximum score
	Điểm

Given score

	1
	Tham gia dự giờ

Classroom observation        
	1
	

	2
	Soạn giáo án 

Design of lesson plans
	2
	

	3
	Chuẩn bị phương tiện dạy học Preparation of teaching aids
	2
	

	4
	Dạy học trên lớp 

Teaching practice in class
	5
	

	Tổng cộng điểm thực tập giảng dạy 
Total score:                 
	10
	


Phần nhận xét của GV hướng dẫn – Mentor teacher’s comments:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Ngày……tháng……năm 20...

Date............month.............year 20....

GV hướng dẫn- Mentor teacher
(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Signature and full name)
(Mẫu số 07- Form No. 07)    

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                     ---------------------

Họ tên giáo sinh - Intern’s name:…………………………Class at VNUA:………………
Họ tên GVHD – Mentor teacher’s name:…..................….…….…………………………..
Lớp thực tập giảng dạy- Assigned class :……………………………………......................
Đơn vị thực tập- Receiving institution:..................................................................................
	Tuần - Week
	Công việc được giao - Tasks
	Kết quả đạt được - Outcomes

	Từ ngày:

Đến ngày:

From......to......
	
	

	Từ ngày:

Đến ngày:

From.....to......
	
	

	Từ ngày:

Đến ngày:

From........to.....
	
	

	Từ ngày:

Đến ngày:

From.......to.....
	
	

	Từ ngày:

Đến ngày:

From......to........
	
	


Nhận xét của GV hướng dẫn- Mentor teacher’s comments:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Kết quả điểm tổ chức hoạt động tập thể - Score of organisation of extra-curricular activities:

……………………………………………………………………………………………
	        Giáo viên hướng dẫn
           Mentor teacher
(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Signature and full name)

	Ngày……tháng……năm 20

Date............month............year 20........

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CƠ SỞ TTNN – HEAD OF RECEIVING INSTITUTION 

(Ký tên, đóng dấu – Signature & Stamp )


      (Mẫu số 08- Form No. 08)
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF GRICULTURE

FACULTY OF EDUCATION & FOREIGN LANGUAGES

                                        ---------------------

LESSON PLAN

Unit :………………                   Period:……….............  Class: ...........................................
Language focus: .....................................................................................................................
Intern’s name:.........................................................................................................................
Mentor teacher: ......................................................................................................................    
Planning date: ........................................................................................................................
Teaching date: ........................................................................................................................
1. OBJECTIVES

1.1.Knowledge:
1.2. Skills:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
1.3. Attitudes & responsibility:
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
2. TEACHING METHODS, TEACHING AIDS

2.1. Teaching methods: (Communicative language teaching (CLT), student-centered method, Lecturing method; Group-based learning; Teaching with MCQ; Teaching with videos, etc.)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
2.2. Teaching aids: (Text books, teacher’s books, PPTs, videos, audio, visuals, references, websites, etc.)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
3. PROCEDURE

3.1. Checking SS’ attendance: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
3.2. Checking the previous lesson:  ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
3.3. New lesson: 
	Step
	Time
	Teacher’s activities
	Students’ activities
	Purpose

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	       Mentor teacher
      (Signature and full name)

	Intern

    (Signature and full name)


	
	


(Mẫu số 09- Form No. 09)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM –

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                      ---------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT

CROSS-EVALUATION OF COMPLIANCE & DISCIPLINE
Họ tên sinh viên- Intern’s name:………………………….Class at VNUA:……………….
Receiving institution:………………………………………………………………………..
Phần đánh giá: (có thể cho điểm lẻ đến phần mười đơn vị)- Assessment summary (decimal points to tenthscan be given)
	STT

No.
	Nội Dung đánh giá

Assessment contents
	Điểm tối đa

Maximum score
	Điểm

Given score

	1
	Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở thực tập               Compliance with rules and regulations of the  receiving institution
	2
	

	2
	Tích cực và chủ động trong các hoạt động chuyên môn           

Positive and active attitude in professional activities
	2
	

	3
	Quan hệ, lối sống tại cơ sở thực tập               
            

Interpersonal relationship and lifestyle at the receiving institution
	2
	

	4
	Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc 

Ability to integrate and adapt to work
	2
	

	5
	Tính năng động sáng tạo trong công việc


Dynamism, creativity at work
	1
	

	6
	Đoàn kết, phối hợp với thành viên trong nhóm

Solidarity and collaboration with team members
	1
	

	Tổng cộng điểm ý thức tổ chức kỷ luật
Total scores of compliance and discipline                        
	10
	


   Ngày……tháng……năm 20.......

                   Date...........month............year 20......

Trưởng nhóm sinh viên

Head of intern group
     (Ký và ghi rõ họ tên) 

(Signature and full name)
	         
	


(Mẫu số 10- Form No. 10)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE 

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES 

                       ---------------------

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

SUMMARY OF INTERNSHIP RESULTS

Sinh viên:………………………………………….. Lớp:…………………........................
Intern’s full name: .....................................................Class at VNUA: .................................
Đơn vị thực tập:…………………………….........................................................................


Receiving institution:.............................................................................................................
	STT

No. 
	Nội dung đánh giá

Evaluation contents 
	Trọng số

Weight 
	Điểm (thang điểm 10)

Score (10-point scale) 

	1
	Điểm đánh giá báo cáo thực tập nghề nghiệp

Internship report
	30%


	

	2
	Điểm đánh giá thực tập nghề nghiệp

Internship performance
	60%
	

	3
	Điểm đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật 

Compliance and discipline 
	10%
	

	Điểm tổng kết

Total score 
	


Đánh giá chung:

General assessment

1. Kiến thức

Knowledge 

- Kiến thức chung

General knowledge 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức chuyên môn

Professional knowledge 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

2. Kỹ năng

Skills 

· Kỹ năng chung 

General skills 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
· Kỹ năng chuyên môn 

Professional skills 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

Autonomy and self-responsibility

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kết luận chung:

General conclusion 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày……tháng……năm 20

Date………..month…….year 20…..

           Xác nhận của Bộ môn                                                   GV hướng dẫn 

          Department’s certification                                         Academic instructor

              Trưởng Bộ môn                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)         
           Dean of department                                                     (Signature and Full name)                                      
           (Ký và ghi rõ họ tên)         
        (Signature and Full name)                                              
                                                                  Xác nhận của Khoa   

                                                              Faculty’s certification 

                                                                     Trưởng Khoa

                                                                  Dean of Faculty 

                                                             (Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                       (Signature and Full name)                                                            
     Phụ lục 1: Mẫu bìa báo cáo

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES 
PERSONAL INTERNSHIP REPORT 

Student’s name:……………………………………………………………….
Student code: …………………………………………………………………
Class: …………………………………………………………………………
Major: ………………………………………………………………………...
Instructor: …………………………………………………………………….
Hanoi, 2020
Phụ lục 2. Mẫu đơn xin tham gia đợt thực tập nghề nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày........tháng.......năm 20.....

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỢT THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 
Kính gửi:      
 - Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ




 - Bộ môn: Tiếng Anh chuyên nghiệp

Tôi tên là:..............................................................................................................................................
Sinh viên:............................................................................................................................................
Tôi làm đơn này đề nghị quý khoa và bộ môn cho phép tôi tham gia đợt thực tập nghề nghiệp trong thời gian từ ...........................         đến...................................................................................
Tại:

.......................................................................................... (tên cơ sở mà sinh viên đến thực tập)

......................................................................................... (loại cơ quan)

......................................................................................... ( địa chỉ cơ quan)
......................................................................................... (địa chỉ e-mail)
......................................................................................... (giáo viên hướng dẫn cơ sở)
Trong thời gian thực tập có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ sau:
Số điện thoại:........................................ Địa chỉ e-mail:.......................................................................
	
	Sinh viên 
(Họ tên, chữ kí)


	Giáo viên hướng dẫn

(Họ tên, chữ kí)


	Trưởng đoàn TTNN
(Họ tên, chữ kí)



	
	


II. BIỂU MẪU THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP ĐỊNH HƯỚNG BIÊN,
 PHIÊN DỊCH
(Mẫu số 01 - Form No. 01)
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE 

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES 

                       ---------------------

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁ NHÂN

INDIVIDUAL PLAN FOR INTERNSHIP
Từ ngày ..... tháng..... năm ..... đến ngày.....tháng..... năm.....

From................to...........................

Họ và tên sinh viên thực tập- Intern’s name: ………………………………………………..
Mã sinh viên- Student code: ……………………………………………………………………

Cán bộ hướng dẫn thực tập- Academic instructor’s name: ………………………………..
Tên đơn vị tiếp nhận thực tập – Receiving institution :……………………………………..
	Thời gian

Date
	Nội dung công việc 

Tasks
	Dự kiến kết quả đạt được

Expected outcomes
	Ghi chú

Notes

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



 Ngày……tháng…....năm…..

(Date......month....year.....)
	
	                 SINH VIÊN THỰC TẬP

           INTERN
              (Ký và ghi rõ họ tên)

             (Signature and full name)



(Mẫu số 02 - Form No. 02)

FORMAT OF THE PERSONAL INTERNSHIP REPORT
7. COVER PAGE (blue hard card board) (see appendix 1)
8. TITLE PAGE (white hard card board, similar to the blue cover page)
9. ACKNOWLEDGMENT  
10. TABLE OF CONTENTS

      Part 1: Introduction to the receiving institution 

1.1 Information about the organizational structure, professional activities and human resources of the  institution
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…...........................................................................................................................
1.2 Information about its recruitment requirements  
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
     Part 2: Description of the internship process at the institution
2.1 Activities implemented during the internship course 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 Difficulties and lessons learnt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
      Part 3: Analysis of one aspect of the internship in relation to the intern’s major at VNUA

3.1 The array of knowledge acquired at VNUA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2 Association with the intership work
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Part 4: Conclusion 

Your self-development orientation after the internship course.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. REFERENCES (APA style, alphabetical order)

12. APPENDIX

COVER PAGE (blue hard card board)
  (Date......month....year.....)
	
	  INTERN
 (Signature and full name)



FORMATTING GUIDELINES

· Paper size: A4; 

· The internship report must be written in English including references, appendix;

· The internship report should be about 3000-3500 words (6-8 pages A4) (not including references, appendix);

· The first and last cover pages: thick, blue color;

· The report should be divided into parts; each part should be started at the new page;

· The content of the report should be written with, Unicode font, Times New Roman, size 13;

· Line spacing 1.5, Before, After: 6pt, Indent: 1cm, justified alignment, top 2.5 cm, bottom 2.5 cm, left 3.5 cm, right 2.5 cm, page number is on the right bottom;

· The text must be in black color; picture, graphs, diagrams, school logo, etc. can be printed in colors;

· The footnotes should be inserted (if any);

· The acronyms should be explained in the bracket ( ) for the first time.

(Mẫu số 03a - Form No. 03a)
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- 

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                     ---------------------

                                 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP 

                             (Dành cho cán bộ hướng dẫn thực tập ở cơ quan)
                              ASSESSMENT OF INTERNSHIP RESULTS
                                 ( by mentor of the receiving institution)

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập (Mentor’s full name):.....................................................
Đơn vị thực tập (Receiving instituition): ...................................................................................
Địa chỉ (Address):   ...................................................................................................................
Điện thoại (Tel number) :......................................................Fax: .............................................
Email:.............................................................Website: .............................................................
Họ tên sinh viên thực tập ( Intern's name): ...........................................................................
Mã số SV(Student ID):  .........................................................................................................
Lớp (class at VNUA) :.............................................................................................................. Khoa(Faculty):..........................................................................................................................
Thời gian thực tập (Duration of internship): Từ ngày (From) ..........................Đến ngày (to): ....................................................................................................................................................
Ghi chú (Note):
· Đề nghị Quý Cơ quan cho phiếu này vào phong bì, niêm phong và giao cho sinh viên.(Please put this assessment form in a sealed envelop and hand it to the intern)
	Nội dung đánh giá
Assessment contents
	Điểm tối đa

Maximum score
	Điểm

Given score

	I. Tinh thần kỷ luât, thái độ (Discipline and attitude)
	3 điểm

3 points
	

	I.1 Thực hiện nội quy của cơ quan (Compliance with the regulations at the institution) 
	1 điểm

1 point
	

	I.2 Giao tiếp với CB CNV (Communication with seniors and colleagues)
	1 điểm

1 point
	

	I.3 Tích cực trong công việc (Proactiveness in work)
	1 điểm

1 point
	

	II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ (Professional performance)
	7 điểm

7 points
	

	Bản dịch có văn phong phù hợp, diễn đạt trôi chảy liền mạch (The translation is in suitable style, with cohesion and coherence)
	1 điểm

1 point
	

	Dịch đúng nghĩa với bản gốc, sử dụng từ ngữ chuyên ngành phù hợp (The translation   is loyal to the original text, with terminologies appropriately used)
	2.5 điểm

2.5 points
	

	Dịch đúng format bản gốc (The translation format is in line  with the original format)
	1 điểm

1 point
	

	Sử dụng ngôn ngữ nguồn, đích nhuần nhuyễn (The use of source language and target  language is accurate)
	2.5 điểm

2.5 points
	

	Tổng điểm (Total score)
	10 điểm

10 points
	


Nhận xét chung (General remarks):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
	…….., ngày (date)….tháng (month)….năm (year) …

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

THỦ TRƯỞNG

CERTIFIED BY THE INSTITUTION

HEAD

 (Ký tên, đóng dấu)

(signature and seal)
	CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

MENTOR

 (Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



(Mẫu số 03b - Form No. 03b)
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- 

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                     ---------------------

                                 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP 

                             (Dành cho cán bộ hướng dẫn thực tập ở cơ quan)
                              ASSESSMENT OF INTERNSHIP RESULTS
                                 ( by mentor of the receiving institution)

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập (Mentor’s full name):.....................................................
Đơn vị thực tập (Receiving instituition): ...................................................................................
Địa chỉ (Address):   ...................................................................................................................
Điện thoại (Tel number) :......................................................Fax: .............................................
Email:.............................................................Website: .............................................................
Họ tên sinh viên thực tập ( Intern's name): ...........................................................................
Mã số SV(Student ID):  .........................................................................................................
Lớp (class at VNUA) :.............................................................................................................. Khoa(Faculty):..........................................................................................................................
Thời gian thực tập (Duration of internship): Từ ngày (From) ..........................Đến ngày (to): ....................................................................................................................................................
Ghi chú (Note):
· Đề nghị Quý Cơ quan cho phiếu này vào phong bì, niêm phong và giao cho sinh viên.(Please put this assessment form in a sealed envelop and hand it to the intern)
	Nội dung đánh giá
Assessment contents
	Điểm tối đa

Maximum score
	Điểm

Given score

	I. Tinh thần kỷ luât, thái độ (Discipline and attitude)
	3 điểm

3 points
	

	I.1 Thực hiện nội quy của cơ quan (Compliance with the regulations at the institution) 
	1 điểm

1 point
	

	I.2 Giao tiếp với CB CNV (Communication with seniors and colleagues)
	1 điểm

1 point
	

	I.3 Tích cực trong công việc (Proactiveness in work)
	1 điểm

1 point
	

	II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ (Professional performance)
	7 điểm

7 points
	

	Phiên dịch lưu loát, phát âm rõ ràng, tốc độ và âm lượng vừa phải (Fluent interpretation with correct pronunciation, appropriate speed and volume)
	1.5 điểm

1.5 point
	

	Nội dung phiên dịch trung thành với ngôn bản, sử dụng từ ngữ chuyên ngành phù hợp (The interpretation is loyal to the original speech, with terminologies appropriately used)
	3 điểm

3 points
	

	Văn phong phù hợp, diễn đạt vấn đề mạch lạc, rõ ràng

(The interpretation is in suitable style with lexical cohesion)
	1.5 điểm

1.5 point
	

	Tác phong tự tin, đúng mực, lịch sự (The interpreter intern has confident, standard and polite manner)
	1 điểm

1 points
	

	Tổng điểm (Total score)
	10 điểm

10 points
	


Nhận xét chung (General remarks):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
	…….., ngày (date)….tháng (month)….năm (year) …

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

THỦ TRƯỞNG

CERTIFIED BY THE INSTITUTION

HEAD

 (Ký tên, đóng dấu)

(signature and seal)
	CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

MENTOR

 (Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



(Mẫu số 03c - Form No. 03c)
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- 

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                     ---------------------

                                 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP 

                                            (Dành cho giáo viên hướng dẫn)
                              ASSESSMENT OF INTERNSHIP RESULTS
                           ( by instructor of Vietnam National University of Agriculture)

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập (Instructor’s full name):.................................................
Đơn vị công tác (instituition): ....................................................................................................
Địa chỉ (Address):   ...................................................................................................................
Điện thoại (Tel number) :......................................................Fax: .............................................
Email:.............................................................Website: .............................................................

Họ tên sinh viên thực tập (Intern's name): ...........................................................................
Mã số SV(Student ID:   ..........................................................................................................
Lớp (class at VNUA) :.................................................... ………………………………………
Khoa (Faculty):..........................................................................................................................
Thời gian thực tập (Duration of internship): Từ ngày (From) ..........................Đến ngày (to): ....................................................................................................................................................
	Nội dung đánh giá
Assessment contents
	Điểm tối đa

Maximum score
	Điểm

Given score

	I. Tinh thần kỷ luât, thái độ (Discipline and attitude)
	3 điểm

3 points
	

	I.1 Thực hiện nội quy của cơ quan (Compliance with the regulations at the institution) 
	1 điểm

1 point
	

	I.2 Giao tiếp với CB CNV (Communication with seniors and colleagues)
	1 điểm

1 point
	

	I.3 Tích cực trong công việc (Proactiveness in work)
	1 điểm

1 point
	

	II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ (Professional performance)
	7 điểm

7 points
	

	Bản dịch có văn phong phù hợp, diễn đạt trôi chảy liền mạch (The translation is in suitable style, with cohesion and coherence)


	1 điểm

1 point
	

	Dịch đúng nghĩa với bản gốc, sử dụng từ ngữ chuyên ngành phù hợp (The translation   is loyal to the original text, with terminologies appropriately used)
	2.5 điểm

2.5 points
	

	Dịch đúng format bản gốc (The translation format is in line  with the original format)
	1 điểm

1 point
	

	Sử dụng ngôn ngữ nguồn, đích nhuần nhuyễn (The use of source language and target  language is accurate)
	2.5 điểm

2.5 points
	

	Tổng điểm (Total score)
	10 điểm

10 points
	


Nhận xét chung (General remarks):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	…….., ngày (date)….tháng (month)….năm (year) …

	
	CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

INSTRUCTOR

 (Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



(Mẫu số 03d - Form No. 03d)
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- 

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                     ---------------------

                                 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP 

                                            (Dành cho giáo viên hướng dẫn)
                              ASSESSMENT OF INTERNSHIP RESULTS
                         (by instructor of Vietnam National University of  Agriculture)

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập (Instructor’s full name):...................................................
Đơn vị công tác (instituition): ......................................................................................................
Địa chỉ (Address):   ......................................................................................................................
Điện thoại (Tel number) :......................................................Fax: ...............................................
Email:.............................................................Website: ...............................................................
Họ tên sinh viên thực tập ( Intern's name): .............................................................................
Mã số SV(Student ID):  ...........................................................................................................
Lớp (class at VNUA) :.................................................................................................................

Khoa(Faculty):.............................................................................................................................
Thời gian thực tập (Duration of internship): Từ ngày (From) ..........................Đến ngày (to): .....................................................................................................................................................
	Nội dung đánh giá
Assessment contents
	Điểm tối đa

Maximum score
	Điểm

Given score

	I. Tinh thần kỷ luât, thái độ (Discipline and attitude)
	3 điểm

3 points
	

	I.1 Thực hiện nội quy của cơ quan (Compliance with the regulations at the institution) 
	1 điểm

1 point
	

	I.2 Giao tiếp với CB CNV (Communication with seniors and colleagues)
	1 điểm

1 point
	

	I.3 Tích cực trong công việc (Proactiveness in work)
	1 điểm

1 point
	

	II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ (Professional performance)
	7 điểm

7 points
	

	Phiên dịch lưu loát, phát âm rõ ràng, tốc độ và âm lượng vừa phải (Fluent interpretation with correct pronunciation, appropriate speed and volume)
	1.5 điểm

1.5 point
	

	Nội dung phiên dịch trung thành với ngôn bản, sử dụng từ ngữ chuyên ngành phù hợp (The interpretation is loyal to the original speech, with terminologies appropriately used)
	3 điểm

3 points
	

	Văn phong phù hợp, diễn đạt vấn đề mạch lạc, rõ ràng

(The interpretation is in suitable style with lexical cohesion)
	1.5 điểm

1.5 point
	

	Tác phong tự tin, đúng mực, lịch sự (The interpreter intern has confident, standard and polite manner)
	1 điểm

1 points
	

	Tổng điểm (Total score)
	10 điểm

10 points
	


Nhận xét chung (General remarks):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	…….., ngày (date)….tháng (month)….năm (year) …

	
	CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

INSTRUCTOR

 (Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)



(Mẫu số 04- Form No. 04)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM- 

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                     ---------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO THỰC TẬP

 EVALUATION OF INTERNSHIP REPORT

(Dành cho cán bộ hướng dẫn thực tập-  by the academic instructor)

Họ và tên sinh viên thực tập – Intern’s name: ……………………………………………...

Mã số sinh viên – Student code: ……………………………………………………………

Lớp – Class at VNUA: ……………………………………………………………………..

Thời gian thực tập – Internship time: Từ ngày ………………………… Đến ngày……….

                                                            (From............................................ to.........................)

	STT

No.
	Mô tả công việc thực tập 

Description of internship work
	Điểm tối đa- Maximum score
	Điểm – Given score



	1
	Giới thiệu đơn vị đến thực tập.

Introduction to the receiving institution
	2 điểm 

 2 points
	

	2
	Mô tả công việc thực hiện trong thời gian thực tập.

Description of activities implemented during the internship course 
	3 điểm

 3 points
	

	3
	Phân tích một mảng công tác thực tập trong mối tương quan với chuyên ngành đã được đào tạo tại trường.

Analysis of one aspect of the internship in relation to the intern’s major at VNUA
	3 điểm

  3 points
	

	4
	Hướng phát triển bản thân sau kỳ thực tập

Self-development orientation after the internship course.
	1 điểm

  1 point
	

	5
	 Hình thức, nội dung báo cáo đúng theo mẫu, văn bản không sao chép.

The format and contents of the report are in accordance with requirements and there is no plagiarism.
	1 điểm

1 point
	

	II
	Các nhận xét khác – Other comments:

	



       Ngày……tháng……năm 20.......

Date............month.........year 20..........

	
	CÁN BỘ HƯỚNG DẪN- ACADEMIC INSTRUCTOR
                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                          (Signature and full name)
(Mẫu số 05- Form No. 05)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM –

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ - 

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES

                      ---------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT

CROSS-EVALUATION OF COMPLIANCE & DISCIPLINE
Họ tên sinh viên- Intern’s name:………………………….Class at VNUA:……………….
Receiving institution:………………………………………………………………………..
Phần đánh giá: (có thể cho điểm lẻ đến phần mười đơn vị)- Assessment summary (decimal points to tenthscan be given)
STT

No.

Nội Dung đánh giá

Assessment contents

Điểm tối đa

Maximum score
Điểm

Given score
1

Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở thực tập               Compliance with rules and regulations of the  receiving institution

2

2

Tích cực và chủ động trong các hoạt động chuyên môn           

Positive and active attitude in professional activities

2

3

Quan hệ, lối sống tại cơ sở thực tập               
            

Interpersonal relationship and lifestyle at the receiving institution

2

4

Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc 

Ability to integrate and adapt to work

2

5

Tính năng động sáng tạo trong công việc


Dynamism, creativity at work

1

6

Đoàn kết, phối hợp với thành viên trong nhóm

Solidarity and collaboration with team members

1

Tổng cộng điểm ý thức tổ chức kỷ luật
Total scores of compliance and discipline                        
10

   Ngày……tháng……năm 20.......

                   Date...........month............year 20......

Trưởng nhóm sinh viên

                                                                                                               Head of intern group
     (Ký và ghi rõ họ tên) 

(Signature and full name)


 (Mẫu số 06- Form No. 06)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE 

KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES 

                       ---------------------

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HÀNH NGỀ NGHIỆP

SUMMARY OF INTERNSHIP RESULTS

Sinh viên:…………………………………………. Lớp:………………….....................
Intern’s full name: ....................................................Class at VNUA: ..............................

Đơn vị thực tập:…………………………….....................................................................


Receiving institution:.........................................................................................................
	STT

No. 
	Nội dung đánh giá

Evaluation contents 
	Trọng số

Weight 
	Điểm (thang điểm 10)

Score (10-point scale) 

	1
	Điểm đánh giá báo cáo thực tập nghề nghiệp

Internship report
	30%


	

	2
	Điểm đánh giá thực tập nghề nghiệp

Internship performance
	60%
	

	3
	Điểm đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật 

Compliance and discipline 
	10%
	

	Điểm tổng kết

Total score 
	


Đánh giá chung:

General assessment

1. Kiến thức

Knowledge 

- Kiến thức chung

General knowledge 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức chuyên môn

Professional knowledge 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Kỹ năng

Skills 

· Kỹ năng chung 

General skills 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Kỹ năng chuyên môn 

Professional skills 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

Autonomy and self-responsibility

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Kết luận chung:

General conclusion 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày……tháng……năm 20

Date………..month…….year 20…..

           Xác nhận của Bộ môn                                          GV hướng dẫn 

          Department’s certification                                Academic instructor

              Trưởng Bộ môn




(Ký và ghi rõ họ tên)
           Dean of department  


     (Signature and Full name)
            (Ký và ghi rõ họ tên)                                         

        (Signature and Full name)                                  

                                        

Xác nhận của Khoa   

                                                    Faculty’s certification 

                                                           Trưởng Khoa

                                                        Dean of Faculty 

                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

                                             (Signature and Full name) 
Phụ lục 1: Mẫu bìa báo cáo
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

FACULTY OF EDUCATION AND FOREIGN LANGUAGES
PERSONAL INTERNSHIP REPORT 

Student’s name: ................................................................................................
Student code: ....................................................................................................
Class:  ...............................................................................................................
Major: ...............................................................................................................
Instructor: ..........................................................................................................
Hanoi, 2020

Phụ lục 2. Mẫu đơn xin tham gia đợt thực tập nghề nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày........tháng.......năm 20.....

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỢT THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 
Kính gửi:      
 - Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ




- Bộ môn: Tiếng Anh chuyên nghiệp

Tôi tên là:...........................................................................................................................................
Sinh viên:.......................................................................................................................................
Tôi làm đơn này đề nghị quý khoa và bộ môn cho phép tôi tham gia đợt thực tập nghề nghiệp trong thời gian từ...........................                             đến............................................................
Tại:

.......................................................................................... (tên cơ sở mà sinh viên đến thực tập)

......................................................................................... (loại cơ quan)

......................................................................................... ( địa chỉ cơ quan)
......................................................................................... (địa chỉ e-mail)
......................................................................................... ( giáo viên hướng dẫn cơ sở)
Trong thời gian thực tập có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ sau:
Số điện thoại:........................................ Địa chỉ e-mail:.................................................................
	
	Sinh viên ký tên



	Giáo viên hướng dẫn

(Họ tên, chữ kí)


	Trưởng đoàn TTNN
(Họ tên, chữ kí)



	
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ


EVALUATION OF THE ORGANISATION OF EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
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